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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	
	
	                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	
	
	
	

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG TUYỂN SINH - ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BẢNG THỐNG KÊ MINH CHỨNG TRONG BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Họ và tên CB - NV
	Tên minh chứng
	

Minh chứng có

(đánh dấu X)
	Minh chứng 
chưa có
(tái tạo được) 

(đánh dấu X)
	Minh chứng không có 
 (không tái tạo được)
(đánh dấu X)
	Minh chứng ở đơn vị khác
 (đánh dấu X và ghi ở Phòng nào, Khoa nào)
	Ghi chú
	
	
	
	

	1
	 Nguyễn Văn Tấn
	Quyết định ban hành Chương trình đào tạo các ngành, nghề
	
x
	
	
	
	ghi rõ tên văn bản 
từng minh chứng chưa có, không có, minh chứng ở đơn vị khác
	


	
	
	

	 2
	 
	Chương trình đào tạo các ngành, nghề 
	
x
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 3
	 
	Chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng 
	
x
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 4
	 
	Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng 
	
x
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	5
	
	Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Kế hạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Thời khóa biểu học kỳ 
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Quyết định ban hành quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Quyết định ban hành quy chế đào tạo trong dạy nghề hệ chính quy
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	Thông tư ban hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	Quyết định thành lập Tổ thanh tra-Pháp chế
	
	
	
	2.06.1.05 - Quyết định thành lập Tổ Ttra-Pháp chế (Tổ Ttra-PC)
	
	
	
	
	

	13
	
	Báo cáo tình hình vi phạm của CB-GV-NV
	
	
	
	2.06.1.06 – Báo cáo tình hình vi phạm của CB-GV-NV (Tổ Ttra-PC)
	
	
	
	
	

	14
	
	Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	Hồ sơ giáo viên - Lịch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên 
	
	
	
	2.06.1.08 –Hồ sơ giáo viên (Khoa Đ-ĐT, KHCB)
	
	
	
	
	

	17
	
	 Báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết hàng năm 
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	Phiếu khảo sát ý kiến của doanh nghiệp
	
	
	
	2.07.2.01- Phiếu khảo sát ý liến của doanh nghiệp (TT QHDN)
	
	
	
	
	

	19
	
	Kế hoạch tổ chức hội thảo, chuyên đề 
	
	
	
	2.07.2.02- Kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề, ngày Hội việc làm (Các khoa, P. QLKH-HTQT, TT QHDN)
	
	
	
	
	

	20
	
	Danh sách HSSV thực tập tại doanh nghiệp
	

x
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	Hình ảnh HSSV thực tập tại doanh nghiệp
	
	
	
	2.07.2.04 – Hình ảnh HSSV thực tập tại doanh nghiệp          (Các khoa, TT QHDN)
	
	
	
	
	

	22
	
	Kế hoạch tham quan doanh nghiệp
	
	
	
	2.07.2.05 – Kế hoạch tham quan doanh nghiệp          (Các khoa, TT QHDN)

	
	
	
	
	

	23
	
	Phiếu thực tập tốt nghiệp 
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	Quy định dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	Lịch dự giảng của giáo viên
	
x
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Giáo án của giáo viên
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]2.06.1.08 –Hồ sơ giáo viên (Khoa Đ-ĐT, KHCB)
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Nộp báo cáo KĐCL: 30/10/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* Nộp minh chứng: 03/11/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



